PHÒNG GD$ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                  ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I
Trường Tiểu học Lê Quý  Đôn                                        MÔN : TOÁN    

Họ và tên:………………………….....                         Năm học : 2019 – 2020                                                                                                                                                                                                           
Lớp: 1A……                                                               
	            Điểm


	                              Nhận xét của cô giáo


Câu 1: (1 điểm):   

a) Trong các số : 6, 9, 3, 10 số nào bé  nhất? 

	A.6
	
	B . 9
	
	C .  3
	
	D .  10


b) Số nào điền tiếp vào dãy số  sau:  6 , 7, 8, ........,10 

	A.5
	
	B . 8
	
	C .  7
	
	D .  9


Câu 2 : (1 điểm)  
a)   5 + 4 = ?

	A . 10
	
	B . 9
	
	C .  8
	
	D .  7


b)  10 – 7 = ?

	A . 1
	
	B . 2
	
	C .  3
	
	D .  4


Câu 3: (1 điểm)
 a)     5......8  Dấu nào điền vào chỗ chấm?    




	 A.   >
	
	B.   =
	
	C.    <
	
	D.    +


 b)    10 – 4  ....... 4   Dấu nào điền vào chỗ chấm ? 
	A . <
	
	B . >
	
	C .  =
	
	D .  –


Câu 4: (1 điểm)  

a) Phép tính có kết quả đúng là:
A. [image: image1.wmf] 0 + 5= 0                 B.  0 + 5= 5             C. 0 + 5= 6                D. 0 + 5 = 8
b) Điền số nào vào ô trống để có :  8 <  
             A. 7                  B. 8                  C. 9                   D. 6
[image: image2.wmf]Câu 5:  (1 điểm)
     a)     9  -           =   7   Điền số nào vào ô trống?




	 A . 2
	
	B . 3
	
	C .  4
	
	D . 5 


[image: image3.wmf]       b)     6 + 3   =         + 5     Điền số nào vào ô trống ?




	 A . 9
	
	B . 5
	
	C .  4
	
	D .  3


Câu 6: ( 1 điểm): 

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.wmf][image: image7.wmf]a) Hình bên có mấy hình tam giác? 

A. 6 hình tam giác.                C. 4 hình tam giác.       

B. [image: image8.wmf]3 hình tam giác.                D. 5 hình tam giác.       

b) Hình bên có mấy hình vuông?
    A.  1 hình vuông.                           C. 3 hình vuông.       

    B.  2 hình vuông.                           D. 4 hình vuông
 II. Tự luận 
Câu 7: (2 điểm) 

a) Tính     
              5                   8                    5              10              
+                -                      +                -                    

   4                   7                     5                3                  

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.wmf]……            ……                  ……           …..
   b)      5 + 4  - 3 = ……                              10 – 7  + 3 = ...........
            8  + 0  + 2 = ……..                          9 – 0  – 4  =  ………  

Câu 8: ( 1 điểm )
 Viết phép tính thích hợp  :
a)                                                                    b)

	   a
  

	
      


Câu 9: ( 1 điểm)
 Điền số và dấu (+, -) thích hợp để được phép tính đúng: 

a)                                                            b)
				  =

	9



	
	 =

9




Ma trận kiểm tra môn Toán cuối kì 1

	Chủ đề
	Mạch KTKN
	Số câu/
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	- Đếm, so sánh các số đến 10,

 - Cộng, trừ trong phạm vi 10; 

- Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
	Số câu
	2
	
	2
	1
	1
	1
	
	1
	5
	3

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	7
	5
	8
	
	9
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	2
	2
	1
	1
	
	1
	5
	4

	Yếu tố hình học
	Nhận biết được hình vuông, hình tam giác
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	1
	1
	1
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	2
	
	3
	2
	1
	1
	
	1
	6
	4


ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Môn: Toán

Năm học 2019-2020
I.Trắc nghiệm ( 6 điểm)
Câu 1; câu 2; câu 3; câu 4, câu 5, câu 6.  Đúng mỗi ý được (0,5 điểm)

	Câu 1
a)  C
 b) D        
	Câu 2
a)  B
b) C         
	Câu 3
a)  C
b) B         
	Câu 4
a)  B

b) C       
	Câu 5
 a)  A
 b) C       
	Câu 6 

a)  C
 b) B     


II. Tự luận ( 4 điểm)

Câu 7: ( 1 điểm) 

 Viết mỗi phép tính đúng được ( 0,25 điểm )
              5                   8                    5              10              
+                -                      +                -                    

   4                   7                     5                3                  

   9                   1                   10               7

   b)      5 + 4  - 3 =  6                            10 – 7  + 3 = 6
            8  + 0  + 2 = 10                         9 – 0  – 4  =  5
Câu 8: ( 2 điểm )  
Viết đúng mỗi  phép tính được (1 điểm) :

          a)                                                                                  b)
	6
	+
	4
	=
	10
	
	
	8
	-
	2
	=
	6


Câu 9: ( 1 điểm )

 Viết được 1 phép cộng và 1 phép trừ có kết quả bằng 9 .( 1 điểm)
Ví dụ:
          a)                                                                                  b)
	6
	+
	3
	=
	9
	
	
	10
	-
	1
	=
	9


    �  �  �           � �


�  � �         �  �




















4

